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BÁO CÁO THỰC TRẠNG  
Công tác thống kê, báo cáo, chia sẻ dữ liệu về tai nạn giao thông


Thực hiện Kế hoạch số 08/KH-UBATGTQG ngày 09/01/2017 của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia về Năm an toàn giao thông 2017, trong đó giao Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các Bộ có liên quan xây dựng Nghị định của Chính phủ quy định về thống kê, báo cáo, chia sẻ dữ liệu về tai nạn giao thông, Bộ Công an xin báo cáo thực trạng công tác thống kê, báo cáo, chia sẻ dữ liệu về tai nạn giao thông như sau:

I. Thực trạng công tác thống kê, báo cáo tai nạn giao thông (TNGT) hiện nay

1. Những quy định hiện hành về chế độ thống kê, báo cáo, đánh giá TNGT: 

1.1. Những quy định chung

- Chế độ thống kê, tổng hợp, báo cáo và xây dựng cơ sở dữ liệu về TNGT đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa được quy định trong Luật giao thông đường bộ, Luật Đường sắt và Luật giao thông đường thủy nội địa, cụ thể:  

+ Khoản 6 Điều 38 Luật giao thông đường bộ năm 2008 quy định “Bộ Công an có trách nhiệm thống kê, tổng hợp, xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin về TNGT đường bộ, cung cấp cho cơ quan tổ chức, cá nhân theo quy định pháp luật”.

+ Khoản 6 Điều 44 Luật Đường sắt quy định “Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định việc giải quyết sự cố, tai nạn giao thông đường sắt; phân tích, thống kê báo cáo về sự cố, tai nạn giao thông đường sắt”.
+ Khoản 3 Điều 99 Luật giao thông đường thủy nội địa quy định “Bộ Công an chủ trì phối hợp với Bộ Giao thông vận tải, Bộ Quốc phòng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ... thống kê, cung cấp dữ liệu TNGT đường thủy nội địa”
- Quyết định số 43/2010/QĐ-TTg ngày 02/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ (thay thế cho Quyết định số 305/2005/QĐ-TTg ngày 24/11/2005) về việc ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia, trong đó giao Bộ Công an chịu trách nhiệm thu thập, thống kê, tổng hợp báo cáo số vụ TNGT, số người chết và bị thương do TNGT.

- Bộ trưởng Bộ Công an có Quyết định số 7836/QĐ-BCA ngày 29/12/2014 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Cục Cảnh sát giao thông, trong đó giao Cục Cảnh sát giao thông có trách nhiệm “thống kê, cung cấp dữ liệu về tai nạn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thuỷ nội địa và các số liệu khác theo quy định của pháp luật và của Bộ trưởng”.
- Thực hiện các quy định về chế độ báo cáo, công tác thống kê trong Công an nhân dân (theo Thông tư số 64/2015/TT-BCA thay thế Thông tư số 02/2012/TT-BCA quy định về chế độ báo cáo của lực lượng Công an nhân dân (CAND); Thông tư số 12/2016/TT-BCA thay thế Thông tư số 10/2012/TT-BCA quy định về công tác thống kê trong CAND), trong đó, TNGT được quy định báo cáo với các chỉ tiêu: số vụ, số người chết, số người bị thương, thiệt hại tài sản với các mức độ va chạm giao thông, ít nghiêm trọng, nghiêm trọng, rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng; số vụ TNGT liên quan đến sử dụng rượu bia, chất kích thích, chất gây nghiện; số vụ, số bị can khởi tố do vi phạm trật tự an toàn giao thông (TTATGT). 

1.2. Quy định của Bộ Công an và các Bộ, ngành về công tác thống kê, báo cáo TNGT 

a. Quy định của Bộ Công an:

* Trong lĩnh vực giao thông đường bộ: 

- Ngày 28/10/2009, Bộ Công an ban hành Thông tư số 58/2009/TT-BCA(C11) quy định và hướng dẫn, tổng hợp, xây dựng cơ sở dữ liệu, cung cấp thông tin tai nạn giao thông đường bộ; trong đó, đã quy định các vấn đề:

+ Khái niệm, phân loại tai nạn giao thông;
+ Các chỉ tiêu thống kê tổng hợp, gồm 7 nhóm chỉ tiêu: Nhóm chỉ tiêu chung về số vụ, số người chết, số người bị thương, thiệt hại về tài sản; Nhóm chỉ tiêu về tuyến đường, địa bàn xảy ra TNGT; Nhóm chỉ tiêu về phương tiện gây TNGT; Nhóm chỉ tiêu về độ tuổi; Nhóm chỉ tiêu về nguyên nhân xảy ra TNGT và Nhóm chỉ tiêu về kết quả điều tra, giải quyết TNGT;
+ Chế độ báo cáo, thống kê, tổng hợp TNGT;
+ Phân công trách nhiệm báo cáo, thống kê, tổng hợp TNGT;
+ Xây dựng cơ sở dữ liệu về TNGT;
+ Thẩm quyền, hình thức cung cấp thông tin và sử dụng cơ sở dữ liệu thống kê, tổng hợp TNGT.
* Trong lĩnh vực giao thông đường sắt: 

Ngày 29/11/2011, Bộ Công an và Bộ Giao thông vận tải thống nhất ban hành Thông tư liên tịch số 08/2011/TTLT-BCA-BGTVT quy định về phối hợp thực hiện công tác bảo đảm TTATGT đường sắt, trong đó quy định chế độ thông tin, báo cáo, cung cấp số liệu vụ TNGT đường sắt (quy định tại Điều 8). Bên cạnh đó, Bộ Giao thông vận tải cũng ban hành Thông tư số 15/2009/TT-BGTVT và Thông tư số 29/2013/TT-BGTVT ngày 07/10/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 15/2009/TT-BGTVT quy định về giải quyết sự cố, TNGT đường sắt, trong đó cũng có quy định về chế độ thống kê, báo cáo (Điều 29). Các chỉ tiêu được thống kê gồm: Số vụ, số người chết, số người bị thương, thiệt hại về tài sản; nơi xảy ra tai nạn (đường ngang, cầu, hầm, ga đường sắt, khác); thời gian xảy ra tai nạn (có 4 khung giờ: 0h-6h, 6h-12h, 12h-18h, 18h-24h); nguyên nhân: Do chủ quan (nhân viên đường sắt vi phạm, công trình, thiết bị, phương tiện giao thông đường sắt không đảm bảo), khách quan (người đi bộ, người điều khiển phương tiện giao thông đường bộ), khác.

* Trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa:

Cho đến nay chưa có văn bản nào quy định riêng về báo cáo thống kê và cung cấp thông tin vụ tai nạn giao thông đường thủy nội địa.

b. Quy định của Bộ Y tế
Bộ Y tế có các Quyết định số 25/2006/QĐ-BYT ngày 22/8/2006 ban hành bổ sung biểu mẫu thống kê về tai nạn thương tích; Quyết định số 40/2006/QĐ-BYT ngày 25/12/2006 ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Y tế; Quyết định 1356/QĐ-BYT ngày 18/4/2008 về báo cáo các trường hợp TNGT tới cấp cứu tại bệnh viện; Quyết định 3440/QĐ-BYT ngày 17/9/2009 ban hành Hệ thống sổ sách, báo cáo, thống kê ngành Y tế. 

Theo các quy định trên, TNGT được thống kê chung với các loại tai nạn thương tích khác như: Tai nạn lao động, bỏng, ngộ độc, ngã, tự tử, súc vật cắn, đuối nước… Một số chỉ tiêu được thống kê, gồm: Nơi xảy ra tai nạn. Nghề nghiệp: Phân thành 9 loại (Học sinh, sinh viên; Cán bộ, công chức; Công nhân; Bộ đội, Công an; Nông dân; Lao động tự do; Doanh nghiệp; Hưu trí; Khác). Về chấn thương của nạn nhân chia thành 5 phần: Đầu, mặt, cổ; Chi; Thân mình. Thông tin về sử dụng mũ bảo hiểm (Có đội mũ: có cài quai không, có bị vỡ không, loại mũ bảo hiểm? Hoặc không đội mũ). Thông tin về sử dụng rượu bia (có, không); đo nồng độ cồn trong máu, trong hơi thở. Tình trạng thương tích: Chấn thương sọ não; Glassgow (tình trạng hôn mê theo thang Glassgow); Chấn thương đốt sống cổ; Tổn thương khác. Kết quả xử lý: Nhập viện; mổ cấp cứu; tử vong (trước khi đến bệnh viện; trong bệnh viện); Nặng xin về; Chuyển tuyến.


c. Quy định của Bộ Quốc phòng

Từ năm 1990, Bộ Quốc phòng đã có văn bản quy định về công tác thống kê, báo cáo tình hình trật tự an toàn giao thông trong toàn quân từ cấp Tiểu đoàn trở lên đến cơ quan Bộ. Nội dung báo cáo về TNGT, gồm: Số liệu báo cáo về TNGT là các tai nạn do quân nhân điều khiển, TNGT liên quan đến phương tiện cơ giới của Bộ Quốc phòng. Riêng quân nhân đi các phương tiện công cộng bị tai nạn không được tính vào số liệu báo cáo. 

d. Quy định của Bộ Giao thông vận tải

- Ngày 04/6/2013, Bộ Giao thông vận tải ban hành Quyết định số 1504/QĐ/BGTVT về việc ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Giao thông vận tải, trong đó quy định việc thống kê số vụ TNGT, số người chết, số người bị thương do TNGT được tổng hợp từ nguồn của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia.

- Bộ Giao thông vận tải đã ban hành Thông tư số 15/2009/TT-BGTVT ngày 04/8/2019 và Thông tư số 29/2013/TT-BGTVT quy định về giải quyết sự cố, tai nạn giao thông đường sắt.

đ. Quy định của Tổng cục Thống kê

Trước năm 2012, số liệu TNGT trong báo cáo của Tổng cục Thống kê được tổng hợp từ báo cáo của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia (UBATGTQG). Đến năm 2012, thực hiện Quyết định số 43/2010/QĐ-TTg ngày 02/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê Quốc gia, số liệu TNGT thống kê theo Nhóm chỉ tiêu “Trật tự, an toàn xã hội và Tư pháp”, Mã số 2001 “Số vụ tai nạn giao thông, số người chết, bị thương do tai nạn giao thông” thuộc Phân tổ chủ yếu “Loại tai nạn tỉnh/thành phố”. Cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, cung cấp số liệu TNGT: Bộ Công an.

e. Quy định của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia

Từ năm 1998, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia lấy số liệu TNGT từ Cục Cảnh sát giao thông Đường bộ - Đường sắt, Cục Cảnh sát Đường thủy, Cục Hàng hải, Cục Hàng không. Từ năm 2001, Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia lấy thêm nguồn số liệu TNGT từ Ban ATGT tỉnh/thành phố để theo dõi, đánh giá, chủ động phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Ủy ban. Ban ATGT tỉnh/thành phố lấy số liệu từ phòng CSGT tỉnh/thành phố. Năm 2013, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia có Quyết định số 252/QĐ-UBATGTQG ngày 30/8/2013 ban hành Quy chế báo cáo tình hình trật tự, an toàn giao thông. Trong quyết định này đã chia thành 7 loại báo cáo: Báo cáo nhanh, Báo cáo chính thức, Báo cáo định kỳ, Báo cáo TNGT đặc biệt nghiêm trọng, Báo cáo vụ việc có nguy cơ gây mất an toàn giao thông nghiêm trọng, Báo cáo đột xuất (theo yêu cầu cụ thể) và Báo cáo chuyên đề; các đơn vị thực hiện báo cáo nêu trên là Ban an toàn giao thông các tỉnh, thành phố.

 II. Kết quả thực hiện và những tồn tại, bất cập của công tác thống kê, báo cáo tai nạn giao thông hiện nay

Với những quy định khác nhau giữa các Bộ, Ngành nêu trên dẫn đến những khái niệm, chỉ tiêu, tiêu chí thống kê TNGT cũng khác nhau. Biểu hiện ở những điểm sau:

1. Các tiêu chí thống kê 

1.1. Khái niệm tai nạn giao thông

Hiện nay, chưa có khái niệm TNGT thống nhất chung cho tất cả các cơ quan, ban ngành, chỉ có ngành Công an, Bộ Y tế và Bộ Giao thông vận tải đưa ra khái niệm TNGT

	Khái niệm TNGT đường bộ, đường sắt, 

đường thủy nội đia
	Khái niệm TNGT của Bộ Y tế

	1. TNGT đường bộ là sự việc xảy ra do người tham gia giao thông đang hoạt động trên mạng lưới giao thông đường bộ vi phạm các quy định về TTATGT đường bộ hay gặp phải sự cố bất ngờ gây ra những thiệt hại nhất định đến tính mạng, sức khoẻ của con người hoặc tài sản của cơ quan, tổ chức, cá nhân. TNGT gồm: va chạm giao thông, TNGT ít nghiêm trọng, TNGT nghiêm trọng, TNGT rất nghiêm trọng và TNGT đặc biệt nghiêm trọng. (Thông tư 58/2009/TT-BCA)
2. TNGT đường thủy nội địa là tai nạn xảy ra trên đường thủy nội địa, trong vùng nước cảng, bến thủy nội địa do đâm va hoặc sự cố liên quan đến phương tiện, tàu biển, tàu cá gây thiệt hại về người, tài sản, cản trở hoạt động giao thông hoặc gây ô nhiễm môi trường (Luật giao thông đường thủy nội địa)

Tai nạn giao thông đường thủy nội địa là sự việc bất ngờ xảy ra khi các phương tiện thủy hoạt động giao thông trên các sông, kênh, rạch, cửa sông, hồ, ven vịnh, ven bờ biển, đường ra đảo, đường nối các đảo thuộc nội thủy do vi phạm quy định của pháp luật về TTATGT đường thủy hoặc gặp phải sự cố bất ngờ đã gây ra những thiệt hại nhất định đến tính mạng, sức khỏe con người hoặc tài sản của cơ quan, tổ chức, cá nhân.
3. TNGT đường sắt: TNGT đường sắt là việc phương tiện giao thông đường sắt xảy ra đâm nhau, trật bánh, đổ tàu, đâm, va vào người, phương tiện giao thông khác và ngược lại hoặc phương tiện giao thông đường sắt đang hoạt động đâm, va vào chướng ngại vật gây thiệt hại cho tính mạng, sức khỏe của con người hoặc gây thiệt hại về tài sản. (Thông tư 15/2009/TT-BGTVT và Thông tư 29/2013/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư 15 quy định về giải quyết sự cố, TNGT đường sắt)
	TNGT là sự va chạm bất ngờ nằm ngoài ý muốn chủ quan của con người, xảy ra khi các đối tượng tham gia giao thông đang hoạt động trên đường giao thông công cộng, đường chuyên dụng hoặc ở địa bàn giao thông công cộng nhưng do chủ quan vi phạm luật lệ giao thông hoặc do gặp phải các tình huống, sự cố đột xuất không kịp phanh, tránh, gây ra thiệt hại về tính mạng hoặc sức khoẻ.


1.2. Phân loại tai nạn giao thông 

- Hiện tại, việc phân loại TNGT được các Bộ: Công an, Y tế, Quốc phòng phân loại như sau:

	Bộ Công an
	Bộ Y tế
	Bộ Quốc phòng và 

Bộ Giao thông vận tai

	1. Va chạm giao thông: Là TNGT gây thiệt hại cho sức khỏe, tài sản dưới mức thiệt hại của TNGT ít nghiêm trọng 

2. TNGT ít nghiêm trọng: Là TNGT gây thiệt hại cho sức khỏe của một người với tỷ lệ thương tật từ 11% đến dưới 31%, hoặc nhiều người  với tổng tỷ lệ thương tật dưới 41%; hoặc gây thiệt hại về tài sản có giá trị từ 5 triệu đồng đến dưới 50 triệu.

3. TNGT nghiêm trọng: Là TNGT làm chết một người hoặc gây thiệt hại cho sức khỏe nhiều người với tổng tỉ lệ thương tật từ 41% đến 100%; hoặc gây thiệt hại về tài sản có giá trị từ 50 triệu đồng đến dưới 500 triệu.

4. TNGT rất nghiêm trọng: Là TNGT làm chết hai người; hoặc  làm chết một người và còn gây tổn hại sức khỏe cho nhiều người khác theo quy định; hoặc gây thiệt hại về tài sản có giá trị từ 500 triệu  đến dưới 1 tỷ 500 triệu.

5. TNGT đặc biệt nghiêm trọng: Là TNGT làm chết ba người trở lên; hoặc làm chết hai người và còn gây tổn hại đến sức khỏe nhiều người theo quy định; hoặc gây thiệt hại về tài sản có giá trị từ 1 tỷ 500 triệu trở lên.
	Bộ Y tế không có phân loại riêng về TNGT mà được tính chung trong   quy định về tai nạn thương tích, theo đó:

- Tai nạn thương tích nhẹ: người bị tai nạn cần khám và điều trị, cần phải nghỉ học, nghỉ làm việc hoặc ngừng hoạt động ít nhất 1 ngày. 

- Tai nạn thương tích khá nặng: người bị tai nạn nằm viện hoặc dùng thuốc ít nhất 9 ngày. 

- Tai nạn thương tích nặng: người bị tai nạn phải nằm viện hoặc dùng thuốc 10 ngày trở lên. 

- Tai nạn thương tích nguy hiểm: người bị nạn di chứng (mất chức năng một số cơ quan). 

- Tai nạn thương tích gây chết người.


	Bộ Quốc phòng phân loại TNGT thành 3 loại: 

- Loại A là TNGT gây hậu quả từ nghiêm trọng trở lên; 

- Loại B là TNGT gây hậu quả ít nghiêm trọng; 

- Loại C là vụ va chạm giao thông.




- Riêng đối với Bộ Giao thông vận tải quy định phân loại vụ TNGT đường sắt theo 3 nội dung sau:

+ Phân loại theo nguyên nhân: Nguyên nhân chủ quan hoặc nguyên nhân khách quan;
+ Phân loại theo tính chất của TNGT đường sắt, gồm: (1) Tai nạn chạy tàu (là tai nạn xảy ra khi phương tiện giao thông đường sắt đâm nhau, trật bánh, đổ; đâm, va chạm vào chướng ngại, phương tiện giao thông khác và ngược lại, gây thiệt hại cho tính mạng, sức khỏe của con người hoặc tài sản của tổ chức, cá nhân); (2). Tai nạn khác là những tai nạn về người, xảy ra khi phương tiện giao thông đường sắt va, cán người; người nhảy lên hay rơi từ trên phương tiện giao thông đường sắt xuống; ném đất, đá hoặc các vật khác lên phương tiện giao thông đường sắt hoặc rơi từ trên phương tiện giao thông đường sắt xuống gây thiệt hại về tài sản, tính mạng và sức khỏe của con người;
+ Phân loại theo mức độ thiệt hại do TNGT đường sắt gây ra: (1) Ít nghiêm trọng: là tai nạn có từ 1 đến 5 người bị thương hoặc gây thiệt hại về tài sản có giá trị từ năm triệu đồng đến dưới năm mươi triệu đồng; (2) Nghiêm trọng: là tai nạn có 1 người chết hoặc có từ 6 đến 8 người bị thương hoặc gây thiệt hại về tài sản có giá trị từ năm mươi triệu đồng đến dưới năm trăm triệu đồng; (3) Rất nghiêm trong: Là tai nạn có 2 người chết hoặc có từ 9 – 10 người bị thương hoặc gây thiệt hại về tài sản có giá trị từ năm trăm triệu đồng đến dưới một tỷ năm trăm triệu đồng; (4) Đặc biệt nghiêm trọng: là tai nạn có từ 3 người chết trở lên hoặc từ 11 người bị thương trở lên hoặc gây thiệt hại về tài sản có giá trị từ một tỷ năm trăm triệu đồng trở lên.

- Việc phân loại TNGT theo quy định của các Bộ như ở trên hiện bộc lộ những hạn chế và khó khăn cho người thực hiện, thể hiện ở các vấn đề sau:

 (1). Đối với các trường hợp đã chết tại hiện trường thì đã rõ, còn những trường hợp nạn nhân được đưa đi cấp cứu rồi mới chết và trong thời gian ban lâu nạn nhân chết thì được coi là chết do TNGT.

(2). Việc xác định tỷ lệ thương tích đối với nạn nhân rất khó khăn, nhất là đối với các vụ TNGT yêu cầu phải báo cáo nhanh về mức độ nghiêm trọng (phải có kết quả giám định mới xác định chính xác được). Mặt khác, nhiều vụ TNGT người bị hại không đi giám định tỷ lệ thương tích hoặc việc giám định kéo dài hàng tháng.

(3). Việc xác định mức độ thiệt hại vật chất trong vụ TNGT hầu như chưa có căn cứ cụ thể nào, mà chủ yếu dựa vào báo cáo của người bị hại dẫn đến tình trạng không đầy đủ, thiếu sót hoặc không khách quan. Đây là một vấn đề hết sức quan trọng phục vụ cho công tác xét xử để xác định trách nhiệm hình sự, bồi thường dân sự cũng như thống kê, đánh giá toàn bộ phạm vi, tác hại của TNGT.

1.3. Giới hạn tối thiểu của tai nạn giao thông cần được thống kê

Tai nạn giao thông xảy ra nhất thiết phải có thiệt hại, nó có thể chỉ có thiệt hại về tính mạng hay sức khỏe, có thể chỉ thiệt hại về tài sản hoặc thiệt hại có tính mạng, tài sản, sức khỏe.

	Bộ Công an
	Bộ Y tế

	- Thống kê tất cả các vụ TNGT (kể cả va chạm giao thông) và tách riêng các vụ va chạm giao thông. 

- Chỉ cung cấp số liệu các vụ TNGT từ ít nghiêm trọng trở lên cho Tổng cục Thống kê; không cung cấp số vụ va chạm giao thông cho Tổng cục Thống kê.
	- Thống kê tất cả các vụ tai nạn xảy ra trên đường công cộng dành cho người và phương tiện giao thông đi lại; có hậu quả là 1 hoặc nhiều người bị chết hoặc bị thương và có ít nhất 1 phương tiện giao thông liên quan.


Việc xác định giới hạn tối thiểu của vụ TNGT để thống kê, báo cáo vụ TNGT hiện nay đang có 02 quan điểm:

- Ý kiến thứ nhất: Giữ nguyên cách thống kê và báo cáo như hiện nay (xác định va chạm giao thông không phải là TNGT)

- Ý kiến thứ hai: Cần phải xác định va chạm giao thông là vụ TNGT để đưa vào thống kê, báo cáo.

1.4. Tiêu chí xác định người chết vì tai nạn giao thông

Hiện nay, chưa có một văn bản chính thức nào quy định về tiêu chí xác định người chết vì TNGT. Trước đây, trong nội bộ ngành Công an, Cục Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt có công văn số 458/C26(P1) ngày 8/5/2001, hướng dẫn: “Thống kê những nạn nhân bị chết ngay khi xảy ra tai nạn hoặc bị chấn thương nặng rồi chết trong thời gian 6 ngày kể từ khi TNGT xảy ra”. Quyết định số 768/2006/QĐ – BCA (C11) ngày 20/6/2006 của Bộ Công an ban hành Quy định phân công trách nhiệm và quan hệ phối hợp trong công tác điều tra giải quyết TNGT của lực lượng Cảnh sát nhân dân, quy định “Đối với vụ TNGT có người chết, thống kê báo cáo ban đầu bao gồm số người chết tại hiện trường và chết trên đường đi cấp cứu”. Ngày 22/11/2011, Bộ Công an ban hành Thông tư 76/2011/TT-BCA Quy định phân công trách nhiệm và quan hệ phối hợp trong công tác điều tra, giải quyết tai nạn giao thông của lực lượng Cảnh sát nhân dân thay thế Quyết định số 768/2006/QĐ – BCA (C11) thì không có quy định rõ tiêu chí xác định người chết vì tai nạn giao thông.

1.5. Về giới hạn thời gian tính số người chết do TNGT: 

Hiện tại chưa có văn bản quy phạm pháp luật nào quy định cụ thể về giới hạn thời gian tính số người chết do tai nạn giao thông. 
1.6. Phân nhóm độ tuổi do TNGT

	Bộ Công an
	Bộ Y tế

	Việc phân nhóm độ tuổi của người gây tai nạn hoặc người bị nạn trong TNGT được phân thành 4 nhóm: Dưới 18 tuổi; từ đủ 18 tuổi đến dưới 27 tuổi; từ đủ 27 tuổi đến dưới 55 tuổi và từ 55 tuổi trở lên
	Nhóm tuổi được chia thành 5 nhóm: Từ 0-4, 5-14, 15-19, 20-59 và từ 60 tuổi trở lên.


1.7. Cách phân loại chấn thương

	Bộ Công an
	Bộ Y tế

	- Việc xác định tỷ lệ phần trăm thương tật của người bị thương do TNGT gây ra được tính theo quy định của Thông tư liên bộ số 12/TTLB ngày 26/7/1995 của liên Bộ Y tế, Lao động – Thương binh và xã hội quy định về tiêu chuẩn thương tật và tiêu chuẩn bệnh tật mới, gồm: Di chứng vết thương, chấn thương chi trên; Di chứng vết thương, chấn thương chi dưới; Di chứng vết thương, chấn thương cột sống; Di chứng vết thương, chấn thương sọ não; Di chứng vết thương, chấn thương ngực - phổi; Di chứng vết thương, chấn thương bụng; Di chứng vết thương, chấn thương cơ quan tiết niệu - sinh dục; Di chứng vết thương, chấn thương cơ quan thị giác; Di chứng vết thương, chấn thương tai-mũi-họng; Di chứng vết thương, chấn thương răng-hàm-mặt; Di chứng vết thương, chấn thương phần mềm và bỏng; Di chứng vết thương, chấn thương sức ép.

- Hoặc căn cứ vào Giấy chứng thương của Bệnh viện để sơ bộ đánh giá.
	Phân thành 5 loại: Đầu, mặt, cổ; Chi; Thân mình; Đa chấn thương; Khác.




1.8. Phân tích nguyên nhân TNGT

	Bộ Công an
	Bộ Y tế
	Bộ Quốc phòng

	Thông tư 58 đề ra một số nguyên nhân TNGT đường bộ: Do tốc độ; Làn đường, phần đường; Do tránh vượt; Do chuyển hướng; Do tránh xe; Không nhường đường; Sử dụng rượu, bia; Báo hiệu đường bộ; Quy trình, thao tác lái xe; Dừng đỗ sai quy định; Không giấy phép lái xe; Do phương tiện không bảo đảm an toàn kỹ thuật; Do người đi bộ; Do công trình giao thông; Các nguyên nhân khác.

Thông tư liên tịch 08/BCA-BGTVT đề ra một số nguyên nhân gây TNGT đường sắt: Do chủ quan (nhân viên đường sắt vi phạm; công trình, thiết bị, phương tiện giao thông đường sắt không đảm bảo an toàn kỹ thuật); do khách quan (Người đi bộ, người điều khiển phương tiện giao thông đường bộ)

Thống kê nguyên nhân TNGT đường thủy nội địa: Chưa có văn bản ban hành chính thức
	Chỉ ghi chung cùng với các loại tai nạn thương tích: Tai nạn giao thông.
	Gồm các loại nguyên nhân sau: 

Do người điều khiển phương tiện; 

Do tình trạng kỹ thuật phương tiện; 

Do điều kiện đường xá, thời tiết; 

Nguyên nhân khác.


1.9. Cách tính gia tăng tai nạn giao thông

- Hiện nay, con số biểu thị gia tăng TNGT ở nước ta được thể hiện bằng 3 tiêu chí cứng: Số vụ, số người chết, số người bị thương. Qua nghiên cứu, Hiệp hội ATGT toàn cầu và nhiều nước trên thế giới đều tính sự gia tăng TNGT dựa trên các tiêu chí đánh giá tổng thể số vụ TNGT/100.000 dân/10.000 đầu phương tiện. 

- Bên cạnh đó, những yếu tố thuộc cơ sở hạ tầng phục vụ hoạt động giao thông: đường, cầu... đều có những ảnh hưởng nhất định tới việc có xảy ra TNGT đường bộ. Những điều kiện của đường như các yếu tố hình học của đường, lưu lượng, độ bằng phẳng và độ nhám của mặt đường, tầm nhìn và độ chiếu sáng trên đường, sự bố trí của các biển báo hiệu. Trên toàn mạng lưới đường quốc lộ, còn nhiều đoạn tuyến chưa đảm bảo đúng theo tiêu chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn giữa cầu và đường chưa đồng bộ, thực tế còn rất nhiều cầu yếu nên gây hạn chế và mất an toàn cho phương tiện tham gia giao thông... nhưng tất cả những vấn đề này cũng chưa được thống kê, đánh giá đầy đủ chung với thống kê vụ TNGT.

(Nguồn: Báo cáo chiến lược bảo đảm trật tự ATGT đường bộ quốc gia đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030)

1.10. Về phương pháp, chỉ số đánh giá tai nạn giao thông

Thực tế hiện nay đang có nhiều cách áp dụng kết hợp các chỉ số TNGT, đó là: 

- Số vụ TNGT / 10.000 phương tiện (lấy ô tô con làm chuẩn)

- Số vụ TNGT / 100.000 dân

- Số vụ TNGT / 10.000 km đường

- Số tử vong / 100 nạn nhân

- Số tử vong / 100.000 dân

2. Chế độ báo cáo và mốc thời gian báo cáo TNGT

2.1. Quy định của Bộ Công an:

	Thông tư 64/2015/TT-BCA Quy định về chế độ báo cáo trong CAND:

- Báo cáo tuần: Từ thứ 5 tuần trước đến thứ 4 tuần báo cáo. 

- Báo cáo tháng: Từ ngày 16 tháng trước đến ngày 15 tháng làm báo cáo. 

- Báo cáo quý I: Từ ngày 16/12 năm trước đến ngày 15/3 năm báo cáo

- Báo cáo quý III: Từ ngày 16/6 đến 15/9 của năm báo cáo.

- Báo cáo 6 tháng: Từ 16/11 năm trước đến ngày 15/5 năm báo cáo. 

- Báo cáo năm: Từ 16/11 năm trước đến 15/11 năm báo cáo.
	Thông tư 12/2016/TT-BCA Quy định về công tác thống kê trong CAND:

- Thống kê số liệu tháng: Từ ngày 16 tháng trước đến ngày 15 tháng làm báo cáo. 

- Thống kê 6 tháng: Từ 16/11 năm trước đến ngày 15/5 năm báo cáo. 

- Thống kê năm: Từ 16/11 năm trước đến 15/11 năm báo cáo
	Thông tư 58/2009/TT-BCA Quy định về thống kê, báo cáo TNGT đường bộ:

- Báo cáo tuần: Từ thứ 5 tuần trước đến thứ 4 tuần báo cáo. 

- Báo cáo tháng: Từ ngày 01 đến ngày cuối cùng của tháng báo cáo. 

- Báo cáo 6 tháng: Từ ngày 01/01 đến 30/6 của năm báo cáo. 

- Báo cáo năm: Từ ngày 01/01 đến 31/12 của năm báo cáo


2.2. Quy định của Bộ Y tế

	Quyết định số 25/2006/QĐ-BYT về hệ thống biểu mẫu thống kê tai nạn thương tích:
Được cập nhật thông tin và báo cáo định kỳ từ các cơ sở y tế ở thôn, xã, huyện, tỉnh chuyển về Cục Quản lý môi trường y tế, Bộ Y tế. Mẫu báo cáo thống kê tai nạn thương tích được sử dụng thống nhất cho các cơ sở y tế từ tuyến xã trở lên và thực hiện báo cáo theo 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng và 12 tháng đối với Phòng Y tế và Sở Y tế. Trạm Y tế xã, phường báo cáo Phòng Y tế hàng tháng.
	Quyết định số 1356/QĐ-BYT về báo cáo các trường hợp TNGT tới cấp cứu tại bệnh viện:

Đối với các trường hợp TNGT tới cấp cứu tại bệnh viện, được ghi chép và báo cáo theo Phiếu ghi chép (Phụ lục 5A) và tổng hợp, báo cáo tuần, tháng (Phụ lục 5B).
	Quy định về mốc thời gian báo cáo:

Báo cáo tuần: Tổng hợp từ thứ 2 đến Chủ nhật. 

Báo cáo tháng: Từ ngày 01 đến ngày cuối cùng của tháng. 

Báo cáo 3 tháng: Từ 01/01 đến 31/3. Báo cáo 6 tháng: Từ 01/01 đến 30/6. 

Báo cáo 9 tháng: từ 01/01 đến 30/9. 

Báo cáo 12 tháng: Từ 01/01 đến 31/12.


	
	
	


2.3. Quy định của Ủy ban ATGT Quốc gia

Theo Quyết định 252/QĐ-UBATGTQG ngày 30/8/2013 của Ủy ban ATGT Quốc gia ban hành Quy chế báo cáo tình hình trật tự, an toàn giao thông
	Chế độ báo cáo
	Mốc thời gian báo cáo

	Có 7 loại báo cáo: (1) Báo cáo nhanh, (2) Báo cáo chính thức, (3) Báo cáo định kỳ (gồm báo cáo tháng, báo cáo quý, báo cáo 6 tháng và báo cáo năm), (4) Báo cáo TNGT đặc biệt nghiêm trọng, (5) Báo cáo vụ việc có nguy cơ gây mất ATGT nghiêm trọng, (6) Báo cáo đột xuất (theo yêu cầu cụ thể) và (7) Báo cáo chuyên đề.
	Báo cáo tháng: Từ ngày 16 tháng trước đến ngày 15 tháng làm báo cáo. 

Báo cáo 6 tháng: Từ 16/11 năm trước đến ngày 15/5 năm báo cáo. 

Báo cáo năm: Từ 16/11 năm trước đến 15/11 năm báo cáo.


2.4. Quy định của Bộ Quốc phòng

Báo cáo tuần từ quân khu / quân đoàn và quân chủng; Báo cáo chính thức từ cấp đầu mối 3 tháng / lần; Báo cáo nhanh, báo cáo đột xuất đối với các trường hợp TNGT đặc biệt nghiêm trọng và khi đơn vị để xảy ra TNGT.
3. Nhận xét, đánh giá và nguyên nhân của những tồn tại của chế độ thống kê, báo cáo tai nạn giao thông hiện nay 

Từ những thực trạng trên đây có thể khẳng định: Việc báo cáo tình hình TNGT tuy đã được các Bộ, Ngành quan tâm, đầu tư chỉ đạo, đôn đốc nhằm đáp ứng yêu cầu thông tin về TNGT, phục vụ công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông. Tuy nhiên vẫn còn những hạn chế như sau:

3.1. Giữa các Bộ, Ngành chưa có sự thống nhất trong việc theo dõi, thống kê TNGT cả về nội dung, phương pháp, cách thức phân công thực hiện. Mỗi ngành có hướng dẫn riêng và do đó số liệu thống kê còn khác nhau. Việc trao đổi thông tin TNGT giữa các Bộ, Ngành chưa có cơ chế rõ ràng, nhất là việc trao đổi thống nhất số liệu về thiệt hại của TNGT như số người chết, số người bị thương giữa Bộ Công an và Bộ Y tế chưa được thực hiện, do vậy, số liệu của 2 ngành thường khác nhau rất nhiều.

3.2. Số liệu TNGT công bố hàng năm còn đơn điệu, hầu hết chỉ có số vụ, số người chết, số người bị thương, chưa phân tích, đánh giá theo các tiêu chí khác để thấy được mối quan hệ biện chứng giữa các yếu tố tác động đến TNGT như: Mật độ dân cư, số lượng phương tiện tham gia giao thông, ảnh hưởng của  thời tiết, cơ sở hạ tầng giao thông (cầu, đường, luồng, lạch…), ảnh hưởng của hệ thống biển báo, tín hiệu giao thông....

3.3. Phương pháp thu thập thông tin, tổng hợp và phân tích TNGT mới được tin học hóa một phần, nhưng vẫn còn mang nặng tính thủ công. Việc chia sẻ thông tin dữ liệu TNGT chưa có quy định cụ thể, thống nhất giữa các Bộ, Ngành có liên quan.

3.4. Về tiêu chí xác định người chết do TNGT hiện tại chưa có một tiêu chí nào cụ thể, dẫn đến việc thống kê số người chết chưa chính xác hoặc có trường hợp các địa phương không báo cáo hết số người chết do TNGT khi đang trên đường đi cấp cứu hoặc sau khi cấp cứu tại bệnh viện, thay vào đó là thống kê thành người bị thương. 

3.5. Về cách phân loại chấn thương, cách tính thiệt hại về tài sản do TNGT và phân tích nguyên nhân do TNGT cũng chưa được quy định thống nhất, cụ thể, có Bộ quy định có Bộ không. 

3.6. Việc thống kê vụ TNGT đường sắt liên quan đến người và phương tiện tham giao thông trên đường bộ chưa được phân định rõ ràng, dễ xảy ra trùng lặp (ví dụ: một vụ TNGT xảy ra giữa tàu hỏa và phương tiện đường bộ có thể được thống kê thành vụ TNGT đường sắt, hoặc cũng có thể được thống kê thành vụ TNGT đường bộ).

3.7. Việc trao đổi thông tin vụ TNGT giữa lực lượng CSGT với cơ quan điều tra trong Công an nhân dân và cơ quan điều tra quân đội (đối với những vụ TNGT liên quan đến người và phương tiện quân đội) chưa có sự trao đổi một cách đầy đủ thường xuyên. Điều này cũng làm cho việc thống kê và thu thập số liệu của CSGT chưa đầy đủ được thực hiện nghiêm túc,.

3.8. Mốc thời gian báo cáo giữa các Bộ, ngành còn chênh lệch nhau, dẫn đến việc tổng hợp thống kê không chính xác, số liệu khác nhau. 

V. Đề xuất, kiến nghị cải tiến công tác thống kê, báo cáo TNGT

1. Thống nhất về các Tiêu chí TNGT và mẫu thu thập thông tin, dữ liệu TNGT

1.1. Thống nhất về khái niệm tai nạn giao thông

Đề nghị thống nhất có một khái niệm chung về tai nạn giao thông cho tất cả các Bộ, ngành, qua đó xây dựng khái niệm tai nạn giao thông cụ thể cho từng vụ TNGT: TNGT đường bộ, TNGT đường sắt, TNGT đường thủy nội địa. Về cơ bản, TNGT có các đặc tính:

- Được thực hiện bằng những hành vi cụ thể

- Gây ra những thiệt hại nhất định về tính mạng, sức khỏe con người, tài sản...
- Chủ thể trực tiếp thực hiện hành vi cuối cùng trong vụ TNGT cụ thể phải là đối tượng đang tham gia giao thông.

- Xét về lỗi, chỉ có thể là lỗi vô ý, hoặc không có lỗi 
1.2. Thống nhất về phân loại TNGT phục vụ cho chế độ báo cáo nhanh (báo cáo ban đầu):

Hiện nay, các vụ TNGT đường bộ và TNGT đường sắt được phân loại theo quy định tại Thông tư 58/2009/TT-BCA(C11) và Thông tư số 06/2013/TT-BCA ngày 29/01/2013, với các mức độ thiệt hại (TNGT ít nghiêm trọng, TNGT nghiêm trọng, TNGT rất nghiêm trọng và TNGT đặc biệt nghiêm trọng); đối với việc phân loại vụ TNGT đường thủy căn cứ vào Thông tư liên tịch số 09/2013/TTLT-BCA-BQP-BTP-VKSNDTC-TANDTC ngày 28/8/2013 về hướng dẫn áp dụng quy định tại Chương XIX của Bộ luật Hình sự về các tội xâm phạm trật tự, an toàn giao thông. Tuy nhiên, việc phân loại như trên rất khó thực hiện; do vậy, để việc thống kê, báo cáo TNGT kịp thời, đề nghị phân loại theo hình thức thiệt hại sau:

- TNGT có người chết 

- TNGT có người bị thương theo các mức độ của 1 người:

+ Bị thương nhẹ: Là những nạn nhân phải có sự can thiệp của nhân viên y tế và thời gian nằm điều trị tại bệnh viện dưới 6 ngày (hoặc cơ sở y tế giám định kết luận tỷ lệ thương tật dưới 31%).
+ Bị thương nặng: Là những nạn nhân phải nằm điều trị tại bệnh viện từ 6 ngày trở lên (hoặc cơ sở y tế giám định kết luận tỷ lệ thương tật từ 31% trở lên). 

- TNGT có thiệt hại về tài sản: Định giá trị tài sản vị mất, hư hỏng, bị hủy hoại ước tính theo thời giá tại thời gian xảy ra tai nạn và các chi phí hợp lý khác (chi phí mai táng, cứu chữa, bồi dưỡng, cứu hộ, cứu nạn...).
1.3. Thống nhất về các tiêu chí thống kê:

Một vụ TNGT xảy ra nhất thiết phải có thiệt hại (hoặc về tính mạng hoặc  sức khỏe hoặc tài sản hoặc cả 3 thiệt hại trên). Để thống kê vụ TNGT cần phải xác định:

a. Giới hạn tối thiểu về sức khỏe, tài sản để thống kê TNGT:  

- Chỉ những thiệt hại về sức khỏe của một người với tỷ lệ từ 11% trở lên mới tính là bị thương do TNGT; đối với những tổn hại về sức khỏe của một người với tỷ lệ thương tật dưới 11% được tính là va chạm giao thông.

- Thiệt hại về tài sản có giá trị từ năm triệu đồng trở lên mới tính là vụ TNGT, những thiệt hại dưới năm triệu đồng được tính là va chạm giao thông.

b. Giới hạn thời gian tính số người chết do TNGT: 

Các chuyên gia quốc tế cho rằng số liệu tử vong do TNGT nếu chỉ tính trong 24 giờ đầu tiên kể từ khi xảy ra tai nạn sẽ ít hơn khoảng 30% nếu tính số tử vong do TNGT trong 30 ngày kể từ khi xảy ra tai nạn. Tổ chức Y tế thế giới (WHO) trong các báo cáo thường niên về tình hình ATGT đường bộ toàn cầu đều khuyến nghị các nước nên lấy khoảng thời gian 30 ngày làm tiêu chuẩn để theo dõi và xác nhận số liệu tử vong chính thức trong 01 vụ TNGT.

Một số nước trên thế giới đã quy định như sau: Đức, Anh, Mỹ, Thụy Điển, Singapore: 30 ngày; Pháp: 6 ngày; Ý: 24h

Ở Việt Nam, căn cứ Luật Tổ chức Cơ quan điều tra hình sự năm 2015 quy định lực lượng CSGT được tiến hành một số hoạt động điều tra đối với vụ TNGT và chuyển giao cho Cơ quan Cảnh sát điều tra trong vòng 7 ngày kể từ ngày khởi tố vụ án. Do vậy, đề nghị quy định: Trong vòng 6 ngày kể từ ngày xảy ra vụ TNGT, những người chết do TNGT được tính số tử vong trong vụ TNGT.

1.4. Thống nhất các phương pháp xác định chỉ số đánh giá TNGT:

Ngoài các chỉ tiêu chung là số vụ, số người chết, số người bị thương, đề nghị bổ sung chỉ số TNGT đường bộ dựa trên các tiêu chí sau:

- Chỉ số TNGT (áp dụng cho TNGT đường bộ): Vụ /10.000 xe cơ giới quy đổi theo Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN – 4054-98 (lấy xe con làm chuẩn)

+ Xe con: 1,0.                    
+ Xe tải nhẹ (loại dưới 1,5 tấn): 2,0.

        
+ Xe tải trung (từ 1,5 tấn đến 3,5tấn): 2,5.   

+ Xe tải nặng (trên 3,5 tấn ): 3,0.

       
+ Xe khách, xe buýt: 2,0- 2,5.      

+ Xe kéo rơ-mooc: 6,0.

+ Mô tô, xe máy: 0,3.      
+ Xe đạp: 0,2.

- Chỉ số TNGT (áp dụng cho TNGT đường bộ): Vụ/số người chết/số người bị thương /100.000 km.

- Chỉ số TNGT: Vụ/số người chết/số người bị thương / 100.000 dân.

Đối với vụ TNGT đường thủy và TNGT đường sắt: Áp dụng các chỉ số cứng như hiện nay (số vụ, số người chết, số người bị thương).
1.5. Rà soát, bổ sung mẫu thu thập dữ liệu TNGT

Cần phải rà soát, xây dựng mẫu thu thập dữ liệu TNGT cho phù hợp yêu cầu thông tin dựa trên các cơ sở các khái niệm, định nghĩa, tiêu chuẩn, tiêu chí của các ngành, dễ hiểu, dễ viết, dễ ứng dụng những công nghệ thông tin hiện đại; được các ngành có liên quan thống nhất, do cơ quan có chức năng, thẩm quyền ban hành và được quy chuẩn hóa để thống nhất thực hiện. 

2. Xây dựng thống nhất mô hình thu thập, chia sẻ thông tin, dữ liệu, chế độ báo cáo về TNGT và phân công trách nhiệm các bộ, ngành 

Một vụ TNGT xảy ra có liên quan đến nhiều ngành, nhiều cấp, vì vậy để thu thập được đầy đủ các dữ liệu thông tin TNGT thì mỗi ngành, mỗi cấp phải có trách nhiệm trao đổi, báo cáo về một trung tâm nhất định. Hiện nay, việc theo dõi, giải quyết TNGT có liên quan đến các ngành sau:

- Cảnh sát giao thông: Đội Cảnh sát giao thông Công an cấp huyện, Phòng Cảnh sát giao thông hoặc Phòng Cảnh sát đường thủy Công an cấp tỉnh, Cục Cảnh sát giao thông.

- Cảnh sát điều tra: Đội Cảnh sát điều tra Công an cấp huyện, Phòng Cảnh sát điều tra (hoặc Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra) Công an cấp tỉnh, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an.
- Quân đội: Các đơn vị cơ sở, quân khu, quân binh chủng, Tổng cục, Cục Xe máy thuộc Bộ Quốc phòng

- Giao thông vận tải: Xí nghiệp, khu quản lý đường bộ, đường thủy, đường sắt; Tổng cục Đường bộ; Cục Đường thủy nội địa, Cục Đường sắt Việt Nam.

- Y tế: Các Bệnh viện, Trạm Y tế, Trung tâm khám chữa bệnh, Sở Y tế.

Từ thực tế trên, cần thiết phải có biểu mẫu báo cáo thống nhất giữa các Bộ, Ngành và từ Trung ương đến địa phương. Trên cơ sở đó xây dựng phần mềm ứng dụng dùng chung cho công tác báo cáo về TNGT theo từng lĩnh vực cụ thể (đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa) và sử dụng mạng internet để truyền dẫn, trao đổi và kết nối thông tin. Trong đó việc thu thập, phân tích dữ liệu vụ TNGT được giao cho Bộ Công an làm đầu mối để xử lý và cung cấp cho Ủy ban ATGT quốc gia và Tổng cục Thống kê báo cáo Chính phủ theo đúng Quyết định số 43/2010/QĐ-TTg ngày 02/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia.





Mô hình thu thập, chia sẻ thông tin về tai nạn giao thông
Trên đây là mô hình luồng thu thập dữ liệu thông tin TNGT của Ngành Công an, Cảnh sát giao thông và các luồng thông tin chia sẽ dữ liệu giữa bên Cảnh sát giao thông và các đơn vị là thành viên của Uỷ ban an toàn giao thông có các chức năng và quan tâm tới dữ liệu về TNGT. Có thể được mô tả như sau: Thông tin vụ TNGT được đưa về Phòng Cảnh sát giao thông hoặc Cảnh sát đường thủy và Phòng Tham mưu Công an các tỉnh/thành phố, Cảnh sát điều tra và các cơ sở y tế khi có trường hợp cấp cứu. Phòng Cảnh sát giao thông tổng hợp báo cáo Cục Cảnh sát giao thông theo hệ nghiệp vụ; Văn phòng Bộ Công an là đầu mối thu nhận báo cáo và cung cấp cho Văn phòng Ủy ban ATGT Quốc gia, đồng thời báo cáo lãnh đạo Bộ để cung cấp số liệu cho Tổng cục Thống kê. Ủy ban ATGT Quốc gia tiếp nhận, xử lý số liệu TNGT từ Văn phòng Ủy ban ATGT Quốc gia để báo cáo Chính phủ. Việc chia sẻ, khai thác thông tin TNGT của các Bộ, ngành được thực hiện trực tiếp với Ủy ban ATGT Quốc gia.

3. Xây dựng quy định pháp lý về thu thập và chia sẻ CSDL TNGT 

Để cơ chế chia sẻ thông tin TNGT cũng như việc thu thập dữ liệu có hiệu quả cần có những quy định pháp lý cụ thể, do đó đề xuất xây dựng Nghị định của Chính phủ quy định về thống kê, báo cáo, chia sẻ dữ liệu về tai nạn giao thông.
4. Đề xuất về chế độ chính sách và đào tạo cho cán bộ làm công tác thống kê 

Cùng với việc xây dựng cơ chế thu thập chia sẻ dữ liệu ATGT cần gắn với đào tạo, có chính sách nhằm nâng cao tính chuyên nghiệp của đội ngũ cán bộ làm công tác thống kê; cán bộ làm công tác thống kê và tham mưu tổng hợp phải có kiến thức và được bồi dưỡng chuyên sâu về công tác thống kê; tiến hành đào tạo nhân lực cho công tác quản lý điều hành hệ thống CSDL và nhân lực cho công tác thống kê. Tiếp tục nâng cấp hệ thống CSDL TNGT để đáp ứng được các yêu cầu nghiệp vụ./.

	Nơi nhận: 
- Đ/c Bộ trưởng (để b/c);

- Văn phòng Chính phủ; 
- Bộ Tư pháp (để thẩm định);
- V11, V19;

- Lưu: VT, C67.
	KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trung tướng Nguyễn Văn Sơn
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